	BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Cao Bằng, ngày  11  tháng 11 năm 2016


Danh sách các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016
(Tính đến thời điểm 08/11/2016)
---------------
	Stt
	Đơn vị
	Báo cáo
	PL Số liệu 

6 tháng
	CT Công tác 2016

	
	
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	3 tháng
	6 tháng
	
	

	
	
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv
	mail
	cv

	1
	Thành Phố
	15.1
	
	
	
	16. 3
	
	15.4
	
	17.5
	
	21.6
	
	31.3
	
	6.6
	
	
	
	
	

	2
	Trùng Khánh
	
	
	19.2
	
	
	
	20.4
	
	12.5
	16.5
	13.6
	16.6
	29.3
	4.4
	23.5
	13.6
	
	
	
	

	3
	Hạ Lang
	
	
	18.2
	22.2
	18. 3
	
	15.4
	
	20.5
	
	16.6
	
	1.4
	
	26.5
	
	
	
	
	

	4
	Nguyên Bình
	14.1
	
	
	22.2
	
	17. 3
	14.4
	19.4
	16.5
	19.5
	17.6
	23.6
	
	22.3
	2.6
	10.6
	
	
	
	

	5
	Hà Quảng
	18.1
	
	19.2
	
	18. 3
	24. 3
	21.4
	
	13.5
	
	15.6
	
	18.3
	24.3
	24.6
	
	
	
	
	

	6
	Hòa An
	14.1
	
	21.2
	
	15. 3
	22. 3
	14.4
	15.4
	13.5
	19.5
	21.6
	
	15.3
	22.3
	26.5
	
	
	
	
	

	7
	Trà Lĩnh
	
	
	18.2
	
	17. 3
	
	19.4
	
	17.5
	
	
	
	23.3
	
	27.5
	
	
	
	
	

	8
	Bảo Lâm
	14.1
	
	16.2
	22.2
	
	
	15.4
	19.4
	13.5
	19.5
	15. 6
	17.6
	29.3
	
	25.5
	6.6
	
	
	
	

	9
	Bảo Lạc
	
	
	22.2
	
	31. 3
	
	20.4
	
	
	
	15. 6
	
	
	
	26.5
	
	
	
	
	

	10
	Thông Nông
	13.1
	
	15.2
	
	15. 3
	
	15.4
	
	12.5
	
	14.6
	
	29.3
	
	25.5
	13.6
	
	
	
	

	11
	Quảng uyên
	
	
	17.2
	19.2
	21. 3
	24. 3
	20.4
	25.4
	18.5
	23.5
	20.6
	22.6
	
	4.4
	31.5
	13.6
	
	
	
	

	12
	Thạch An
	
	
	
	
	16. 3
	
	15.4
	
	25.5
	
	27.6
	
	24.3
	
	8.6
	
	
	
	
	

	13
	Phục Hòa
	
	
	23.2
	
	31. 3
	
	22.4
	
	16.5
	
	17.6
	
	29.3
	
	26.5
	
	
	
	
	

	14
	Đoàn Khối CCQ
	14.1
	
	
	19.2
	14. 3
	17. 3
	14.4
	14.4
	13.5
	17.5
	14.6
	16.6
	28.3
	
	31.5
	5.6 
	
	
	
	

	15
	Đoàn khối DN
	
	
	18.2
	22.2
	16. 3
	
	13.4
	19.4
	13.5
	19.5
	
	
	
	
	26.5
	1.6
	
	
	
	

	16
	Công An
	
	
	17.2
	22.2
	16. 3
	18. 3
	15.4
	
	16.5
	19.5
	
	
	22.3
	
	
	24.5
	
	
	
	

	17
	Biên Phòng
	
	
	
	22.2
	
	
	17.4
	21.4
	
	
	16. 6
	20.6
	
	18.3
	
	16.5
	
	
	
	

	18
	Quân Sự 
	18.1
	
	26.2
	
	
	
	
	
	23.5
	
	20.6
	
	29.3
	
	23.5
	
	
	
	
	

	19
	CĐSP
	11.1
	14.1
	16.2
	19.2
	14. 3
	15. 3
	14.4
	19.4
	13.5
	13.5
	13. 6
	15.6
	18.2
	30. 3
	3.6
	7.6
	
	
	
	


	Stt
	Đơn vị
	Báo cáo
	PL Số liệu

01 năm
	PL Mô hình

01 năm

	
	
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	9 tháng
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	01 năm
	
	

	
	
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv
	email
	cv

	1
	Thành Phố
	18.7
	
	15.8
	
	14.9
	
	12.9
	13.9
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trùng Khánh
	13.7
	18.7
	15.8
	
	12.9
	13.9
	
	26.9
	10.10
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hạ Lang
	20.7
	
	18.8
	
	23.9
	26.9
	
	
	20.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyên Bình
	
	18.7
	
	22.8
	
	26.9
	
	
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hà Quảng
	
	
	
	20.9
	15.9
	
	15.9
	
	18.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hòa An
	15.7
	22.7
	12.8
	22.8
	13.9
	
	
	
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trà Lĩnh
	18.7
	
	10.8
	
	
	
	15.9
	20.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bảo Lâm
	
	18.7
	
	22.8
	20.9
	26.9
	13.9
	
	14.10
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bảo Lạc
	
	
	
	
	18.9
	
	7.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Thông Nông
	14.7
	
	15.8
	
	13.9
	
	
	26.9
	13.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	11
	Quảng uyên
	19.7
	22.7
	
	24.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thạch An
	14.7
	
	
	
	16.9
	
	
	
	20.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phục Hòa
	18.7
	
	24.8
	
	20.9
	
	
	
	20.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đoàn Khối CCQ
	13.7
	15.7
	12.8
	22.8
	
	14.9
	
	21.9
	14.10
	14.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đoàn khối DN
	13.7
	
	15.8
	22.8
	19.9
	21.9
	
	
	12.10
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Công An
	20.7
	
	22.8
	
	15.9
	
	
	20.9
	18.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Biên Phòng
	14.7
	18.7
	16.8
	22.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Quân Sự 
	13.7
	
	23.8
	
	
	
	9.9
	21/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	CĐSP
	12.7
	15.7
	15.8
	22.8
	14.9
	16.9
	
	
	17.10
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016
(Các BCM Tỉnh Đoàn tổng hợp, tính đến 08/11/2016)

	Stt
	Đơn vị
	Ban Tuyên Giáo
	Ban ĐKTHTN

	
	
	Tháng TN
	Ngày Hội non sông
	Thắp nến tri ân
	ATGT
	TNMT
	Tháng 3 Biên giới
	Hiến máu TN
	Hoạt động hè
	Ngày Hội thầy thuốc trẻ
	KN 60 năm TL Hội LHTN
	Công tác TN dân tộc và tín đồ tôn giáo

	1
	Thành Phố
	31/3
	28/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trùng Khánh
	31/3
	
	15/8
	
	20/2
	16/3
	
	22/8
	12/5
	
	

	3
	Hạ Lang
	
	
	
	
	
	26/2
	2/8
	
	19/5
	
	

	4
	Nguyên Bình
	5/4
	
	12/8
	29/5
	26/2
	
	4/4
	23/8
	20/4
	19/8
	

	5
	Hà Quảng
	7/4 
	
	15/8
	
	
	
	
	5/9
	
	
	

	6
	Hòa An
	8/4
	     17/5
17/5 (E)
	2/8
	
	19/2
	
	
	5/9
	22/4
	15/4
	

	7
	Trà Lĩnh
	15/4
	
	
	
	19/2
	
	
	
	
	
	

	8
	Bảo Lâm
	
	
	11/8
	
	22/2
	
	
	26/8
	28/4
	
	21/9

	9
	Bảo Lạc
	
	
	14/8
	
	24/2
	
	
	7/9
	24/2
	
	

	10
	Thông Nông
	5/4
	16/5
	11/8
	
	18/2
	15/4
	
	5/9
	
	13/4
	

	11
	Quảng uyên
	14/4
	26/5
	12/8
	
	18/2
	
	
	1/9
	24/4
	19/9
	

	12
	Thạch An
	
	
	15/8
	
	22/2
	
	
	
	
	
	22/8

	13
	Phục Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đoàn Khối CCQ
	
	
	24/8
	11/1
	
	
	
	26/4
	
	10/5
	22/8

	15
	Đoàn khối DN
	07/4
	
	
	26/5
	
	
	11/6 (15/7)
	25/8
	
	
	

	16
	Công An
	
	
	
	
	26/2
	
	
	24.8
	
	
	

	17
	Biên Phòng
	5/4
	
	
	27/9
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Quân Sự 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	CĐSP
	31/3
	18/5
	11/8
	
	22/2
	
	
	19/8
	
	19/4
	


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016

(Các BCM Tỉnh Đoàn tổng hợp, tính đến 08/11/2016)
	Stt
	Đơn vị
	Ban Phong trào
	Ban TCKT
	Ban TTN TH

	
	
	Tuyến đường TN tự quản
	Mô hình tổ hợp tác, HTX TN
	TN làm Kinh tế giỏi
	Kiểm tra giám sát

-------------------------

6 tháng       01 năm
	Báo cáo kết nạp Đoàn viên mới dịp 26/3
	Báo cáo số liệu tổ chức xây ựng Đoàn (6 tháng)
	XD Hướng dẫn Ngày Đoàn viên
	XD Hướng dẫn Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú
	Đội TNTP HCM hưởng ứng Tháng TN
	Báo cáo Đêm hội trăng rằm

	1
	Thành Phố
	x
	
	x
	15/6
	
	28/3
	07/6
	28/01
	
	
	

	2
	Trùng Khánh
	x
	
	
	06/6
	
	27/3
	02/6
	06/01
	
	
	

	3
	Hạ Lang
	x
	
	
	10/6
	
	
	06/6
	
	
	01/4
	

	4
	Nguyên Bình
	
	
	
	15/6
	07/11
	
	02/6
	
	25/6
	
	

	5
	Hà Quảng
	x
	x
	x
	10/6
	
	
	15/6
	
	21/6
	
	

	6
	Hòa An
	x
	
	x
	06/6
	
	29/3
	27/5
	
	
	01/4
	

	7
	Trà Lĩnh
	x
	
	x
	08/6
	
	
	08/6
	
	
	
	

	8
	Bảo Lâm
	
	x
	
	03/6
	29/10
	29/3
	27/5
	
	
	
	

	9
	Bảo Lạc
	x
	x
	
	15/6
	
	
	03/6
	
	
	
	

	10
	Thông Nông
	x
	
	x
	26/5
	28/10
	27/3
	27/5
	
	
	
	

	11
	Quảng uyên
	x
	x
	x
	10/6
	
	28/3
	07/6
	17/02
	21/6
	
	

	12
	Thạch An
	
	x
	x
	07/6
	
	
	05/6
	
	
	
	

	13
	Phục Hòa
	x
	
	x
	13/6
	
	
	30/5
	
	
	
	

	14
	Đoàn Khối CCQ
	
	
	
	15/6
	02/11
	28/3
	15/6
	03/02
	
	
	

	15
	Đoàn khối DN
	
	
	
	07/6
	
	
	20/6
	28/01
	
	
	

	16
	Công An
	
	
	
	
	02/11
	28/3
	30/5
	15/3
	
	
	

	17
	Biên Phòng
	
	
	
	
	
	
	30/5
	
	
	
	

	18
	Quân Sự 
	
	
	
	
	
	
	24/5
	
	
	
	

	19
	CĐSP
	
	
	
	05/6
	01/11
	28/3
	15/6
	14/02
	
	
	


